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Từ viết tắt Tên đầy đủ tiếng Việt Tên đầy đủ tiếng Anh 

BHTN Bảo hiểm thất nghiệp  

BHXH Bảo hiểm xã hội  

BHYT Bảo hiểm y tế  

CEAA Hội đồng ưu tiên kinh tế 
Council on Economic Priorities 

Accreditation Agency 

CN&XD Công nghiệp và xây dựng  

CSR 
Trách nhiệm xã hội của  

doanh nghiệp 
Corporate Social Responsibility 

CTCP Công ty cổ phần  

CT TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn  

DNCNNVV 
Doanh nghiệp công nghiệp nhỏ 

và vừa 
 

DNCVNN Doanh nghiệp có vốn nước ngoài  

DNTN Doanh nghiệp tư nhân  

DV Dịch vụ  

EFA Phân tích nhân tố khám phá Exploratory Factor Analysis 

HĐLĐ Hợp đồng lao động  

ILO Tổ chức lao động quốc tế 
International Labour 

Organization 

ISO Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế 
International Standards 

Organization 

KMO Hệ số KMO Kaiser –Meyer-Olkin 

NĐ-CP Nghị định - Chính phủ  

NLĐ Người lao động  

NL&TS Nông lâm và thủy sản  

NQL Nhà quản lý  
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OECD 
Tổ chức hợp tác và phát triển 

kinh tế 

Organization for Economic Co-

operation and Development 

OHSAS 
Hệ thống quản lý An toàn sức 

khỏe nghề nghiệp 

Occupational Health and Safety 

Assessment Series 

QĐ-UBND Quyết định - Ủy ban nhân dân  

ROA Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản Return on total assets 

ROE 
Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ 

sở hữu 
Return on common equyty 

SMIEs 
Doanh nghiệp công nghiệp nhỏ 

và vừa 

Small and medium industrial 

enterprises 

TCCĐCS Tổ chức công đoàn cơ sở  

VIF Hệ số phóng đại phương sai Variance Inflation Factor 

WRAP 
Tổ chức công nhận trách 

nhiệm sản xuất toàn cầu 

Worldwide Responsible 

Accredited Production 
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